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TÒA ÁN NHÂN DÂN Q. CÁI RĂNG 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Bản án số: 36/2023/HS-ST 

Ngày 24/4/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CÁI RĂNG, TP. CẦN THƠ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Thái Mỹ Nhung 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  Ông Bùi Thanh Trí 

2.  Ông Nguyễn Văn Sang 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Anh, Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Cái Răng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Cái Răng: Bà Huỳnh Thị Bảo 

Trân - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cái Răng xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 31/2023/HSST ngày 30 tháng 3 năm 2023 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 67/2023/QĐXX - HS ngày 11 tháng 4 

năm 2023 đối với bị cáo: 

Nguyễn Minh Đ, sinh năm 1999 tại Cần Thơ; Nơi cư trú: số 248, khu vực 

P H, phường P T, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ 

văn hóa: 7/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Minh T (c ) và bà Võ Thị Ngọc C; tiền sự: không; tiền án: 

không; Bị bắt, tạm giam ngày 19/12/2022; Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm 

giữ công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Có mặt tại phiên tòa.  

* Người bị hại: cháu Đặng Thủy T, SN 14/9/2008 

Trú tại: số 229, khu vực K B, phường P T, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Có 

đơn xin xét xử vắng mặt đề ngày 21/4/2023. 

* Giám hộ cho bị hại: Bà Trần Thị Mộng C, SN 1989 

Trú tại: số 229, khu vực K B, phường P T, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Có 

mặt. 

Bà Nguyễn Thị Diệu – Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp 

lý nhà nước thành phố Cần Thơ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị hại Đặng 

Thủy T. Có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 09 giờ 30 ngày 18/8/2022 chị Trần Thị Mộng C đi từ thành 

phố Hồ Chí Minh về đến nhà số 229 khu vực K B, phường P T, quận Cái Răng, 

thành phố Cân Thơ, chị C đi vào nhà mở cửa phòng ngủ của con gái tên Đặng 

Thủy T sinh ngày 14/9/2008 thì phát hiện T đang ngủ chung với Nguyễn Minh Đ 

sinh năm 1999 trong tình trạng cả hai không mặc quần áo. Chị C nghi T bị xâm 

hại tình dục nên đến công an phường P T trình báo sự việc.  

Trong quá trình điều tra Nguyễn Minh Đ và Đặng Thủy T khai nhận vào 

khoảng cuối tháng 6/2022, T được Giàu (em của Đ) giới thiệu T và Đ quen nhau, 

Giàu cho T số điện thoại của Đ để kết bạn facebook, sau đó cả hai thường xuyên 

nhắn tin với nhau qua messenger, khoảng 01 tuần sau thì T và Đ nảy sinh tình 

cảm yêu thương nhau. Sau đó thì T và Đ tự nguyện quan hệ tình dục với nhau 04 

lần, cụ thể: 

Lần thứ nhất: Vào ngày 10/7/2022 T đến quán của Đ chơi (cách nhà Đ 

khoảng 01 km), đến khoảng 21 giờ 00 phút thì Đ chở T về nhà của Đ tại số 248 

khu vực Phú Hưng, phường P T, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ sau đó cả 

hai vào phòng của Đ thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nhau khoảng 15 

phút thì Đ xuất tinh trên giường. Sau đó, T và Đ mặc quần áo vào và ngủ đến 

sáng ngày hôm sau, Đ chở T về nhà của T. 

Lần thứ hai: Vào ngày 13/7/2022, T tiếp tục đến nhà của Đ chơi tại số 

248 khu vực Phú Hưng, phường P T, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đến tối 

thì ngủ lại nhà Đ, khoảng 21 giờ thì T và Đ vào phòng của Đ thực hiện hành vi 

quan hệ tình dục với nhau khoảng 10-15 phút thì Đ xuất tinh trên giường rồi cả 

hai ngủ đến sáng ngày hôm sau, Đ chở T về nhà của T. 

Lần thứ ba: Vào ngày 13/8/2022 Đ đi đến nhà T tại số 229 khu vực K B, 

phường P T, quận Cái Răng, thành phố Cân Thơ để chơi và ngủ lại nhà T, 

khoảng 23 giờ thì T và Đ thực hành vi quan hệ tình dục với nhau tại phòng ngủ 

của T 01 lần. Đến sáng ngày hôm sau, Đ chở T đi về nhà của Đ. 

Lần thứ tư: Vào khoảng 20 giờ 00 phút, ngày 17/8/2022, Đ tiếp tục đến 

nhà T chơi tại số 229 khu vực K B, phường P T, quận Cái Răng, thành phố Cần 

Thơ cùng một số bạn của T, gồm: Ty, Tình, Thiện, Thái, Tâm, Tiến. Cả nhóm tổ 

chức nhậu đến khoảng 22 giờ thì Thái, Tâm, Tiến, Ty đi về, còn Tình và Thiện 

ngủ tại cái ghế bố trong phòng khách của nhà T. Khoảng 22 giờ 30 phút, T và Đ 

đi vào phòng ngủ của T, T nằm trên tay trái của Đ và cả hai cùng chơi game, đến 

khoảng 30 phút sau thì thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nhau, sau khi quan 

hệ xong cả hai không mặc quần áo và đóng cửa phòng lại ngủ nhưng không 

khóa. Đến khoảng 09 giờ 30 phút, ngày 18/8/2022, chị Trần Thị Mộng C (mẹ 

ruột của T) về đến nhà phát hiện và đến Công phường Phứ Thứ, quận Cái Răng 

trình báo sự việc. 

Sau khi thụ lý điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cái 



 3  

Răng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường thu giữ vật chứng gồm: 01 miếng 

nệm bằng vải màu xanh nâu; 01 cái mềm bằng vải màu xanh vàng trắng. (BL 35-

36) 

Tại bản kết luận giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi bị xâm hại 

tình dục số: 22/2022/TDTE ngày 26/8/2022 của Trung tâm pháp y thành phố 

Cần Thơ kết luận: Hiện tại toàn thân không vết trầy xước, không bầm tím. Âm 

hộ và tầng sinh môn không vết trầy xước, không bầm tím. Màng trinh dãn rộng 

có bốn vết rách cũ tại vị trí 1 giờ, 3 giờ, 8 giờ,11 giờ. (BL 73-74) 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cái Răng đã trưng cầu giám 

định mẫu tinh dịch thu trên tấm nệm trải giường thu được tại phòng ngủ của T và 

giám định AND đối với phần tinh dịch trên. 

Tại kết luận giám định số: 31/KLGĐ-KTHS-SV 23/9/2022 của Phòng kỹ 

thuật hình sự, Công an thành phố Cần Thơ, kết luận: Trên miếng nệm và cái mền 

gửi giám định đều có tinh dịch người, mẫu nhiều chuyển để giám định AND. 

(BL 75) 

Tại kết luận giám định số: 5337/KL-KTHS ngàỵ 27/10/2022 của Phân 

viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Trên tấm drap (nệm) 

trải giường bằng vải màu xanh nâu và cái mền bằng vải màu xanh vàng trắng gửi 

giám định có tinh dịch người. Phân tích AND từ các mẫu tinh dịch này được 

kiểu gen nam giới hoàn chỉnh và trùng với kiểu gen của Nguyễn Minh Đ. (BL 

76) 

Quá trình điều tra thu thập được giấy khai sinh của Nguyễn Minh Đ đăng 

ký trễ hạn nên cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cái Răng đã tiến hành 

trưng cầu giám định pháp y về độ tuổi. 

Theo kết luận giám định pháp y về độ tuổi số 119/ĐT ngày 25/11/2022, 

của Trung tâm pháp y thành phố Cần Thơ kết luận: Nguyễn Minh Đ có độ tuổi 

từ 22 tuổi 00 tháng trở lên (tại thời điểm giám định ngày 24/11/2022). Như vậy 

tại thời điểm phạm tội vào tháng 7/2022 Đ đã trên 18 tuổi. (BL 77) 

Về trách nhiệm dân sự bị hại và đại diện gia đình bị hại không yêu cầu.  

Tại cáo trạng số: 26/CT-VKS-CR ngày 28/3/2023 Viện kiểm sát nhân 

dân quận Cái Răng đã truy tố Nguyễn Minh Đ về tội “Giao cấu với người từ đủ 

13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật hình sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Từ giai đoạn điều tra đến tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Minh 

Đ đều thừa nhận vào ngày 10/7/2022, 13/7/2023, 13/8/2023 và 17/8/2022 đã 04 

lần quan hệ tình dục với bị hại Đặng Thủy T trên cơ sở tự nguyện. Lời nhận tội 

của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại cũng như những chứng cứ khác đã 

được thu thập hợp pháp trong hồ sơ. 
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[2] Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 

dưới 16 tuổi theo điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật hình sự và đề nghị mức án 

đối với bị cáo là từ 3 (ba) năm 6 (sáu) tháng đến 4 (bốn) năm tù.  

[3] Hội đồng xét xử thấy rằng, quá trình điều tra bị hại Đặng Thủy T cũng 

khai phù hợp về thời gian và địa điểm các lần giao cấu, bị hại trình bày do cả hai 

tự nguyện giao cấu chứ không bị ép buộc (BL 97-104). Tại tòa hôm nay bị hại 

vắng mặt nhưng giám hộ người bị hại cũng xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho 

bị cáo và không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tuy bị hại tự nguyện nhưng theo 

các tài liệu đã thu thập được, chứng minh vào thời điểm thực hiện hành vi giao 

cấu (ngày 10/7/2022 đến 17/8/2022) thì bị cáo đã đủ tuổi thành niên, còn bị hại 

mới gần 14 tuổi (Bản sao Giấy khai sinh ghi ngày 14/9/2008 - BL 117). Cho nên 

Viện kiểm sát truy tố bị cáo theo điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật hình sự là 

hoàn toàn chính xác, đúng người, đúng tội. 

[4] Bị cáo đã lợi dụng sự non nớt, nhẹ dạ để dụ dỗ nạn nhân giao cấu 04 

lần với mình. Hành vi của bị cáo bị xem là trái pháp luật vì đã xâm phạm 

nghiêm trọng đến các quyền cơ bản của trẻ em, đặt biệt là xâm phạm đến danh 

dự, nhân phẩm và sự phát triển bình thường về mặt tâm sinh lý trẻ em. Ở đây bị 

hại Đặng Thủy T còn bị ảnh hưởng lâu dài đến tương lai hạnh phúc và gia đình 

họ cũng bị tổn thương nhiều mặt. Bị cáo phải chịu trách nhiệm tương xứng về 

hành vi và hậu quả do mình gây ra, có như vậy mới góp phần giáo dục ý thức 

tuân thủ pháp luật trong nhân dân.  

[5] Khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng cân nhắc đến thái độ thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải của bị cáo, nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự 

theo điểm s khoản 1 và 2 Điều 51 Bộ luật hình sự mà xử phạt mức án khởi điểm 

đối với bị cáo nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. 

[6] Vấn đề trách nhiệm dân sự: tại phiên tòa hôm nay đại diện hợp pháp 

người bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất về tinh thần do danh dự, 

nhân phẩm bị xâm hại. Xét đây là tự nguyện thỏa thuận của đương sự, không trái 

pháp luật và đạo Đ xã hội nên ghi nhận. 

[7] Về xử lý vật chứng: 01 (một) miếng nệm bằng vải màu xanh nâu và 

01 (một) cái mền bằng vải màu xanh vàng trắng, có giá trị không lớn nên tịch thu 

tiêu hủy theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự.  

[8] Bị cáo phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Nguyễn Minh Đ phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 16 tuổi”. 

Căn cứ vào: điểm a khoản 2 Điều 145; Điều 38, điểm s khoản 1 và 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự.  
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Xử phạt: Nguyễn Minh Đ 3 (ba) năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 

19/12/2022. 

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) miếng nệm bằng vải màu xanh 

nâu và 01 (một) cái mền bằng vải màu xanh vàng trắng theo Lệnh nhập kho vật 

chứng số 86/LNK-CSĐT (HS) ngày 29 tháng 12 năm 2022 và Biên bản giao 

nhận vật chứng ngày 29/3/2023. 

Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận bị hại và giám hộ bị hại không yêu 

cầu bị cáo bồi thường các khoản tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm bị 

xâm hại. 

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm.  

Bị cáo và người giám hộ của bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án; đối với bị hại và những người tham gia tố tụng khác 

vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết tại địa phương nơi cư trú để 

xin xét xử phúc thẩm.                                                          

             

                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Nơi nhận:                                             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND. TP/ Cần Thơ. 

- VKSND.Q.Cái Răng. 

- Trại giam, Công an Q. Cái Răng. 

- Cơ quan Thi hành án. 

- Bị cáo.                                                                                 
- Các đương sự.                                                                  Thái Mỹ Nhung  
- Lưu HS – BA.   

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


